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BỘ CỜ LÊ CHÒNG 8 - 32MM01 BỘ DỤNG CỤ SỬA CHỮA02 BỘ KHẨU03
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VẬT TƯ KIM KHÍ
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VẬT TƯ KIM KHÍ

BÚA SẮT HAI ĐẦU TRÒN07 BÚT THỬ ĐIỆN08 CÀ LÊ TRÒNG TỰ ĐỘNG09

CỜ LÊ MULTI10 CỜ LÊ ĐUÔI CHUỘT11 DAO TRỔ KỸ THUẬT12

KÌM NGHĨA13 KÌM BẤM CỐT14 KÌM CẮT DÂY ĐIỆN15

KÌM CHẾT MỎ KẸP CON16 KÌM CHẾT MỎ KẸP DÀI17 KÌM BẤM CHẾT MỎ DẸP18
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VẬT TƯ KIM KHÍ

KÌM CẮT DÂY ĐIỆN19 KÌM MỞ PHANH NGOÀI20 KÌM ĐIỆN21

BULONG INOX ĐẦU BẰNG22 BULONG LỤC GIÁC CHÌM23 BULONG MẠ KẼM ĐẦU LỤC GIÁC24

ĐINH RÚT25 ĐINH SẮT26 ĐINH TÁN27

VÍT BẮN TÔN28 VÍT NỞ29 BULONG INOX ĐẦU TRÒN30
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VẬT TƯ KIM KHÍ

BULONG VÀ ECU31 ĐINH VÍT NỞ SẮT32 NỞ RÚT SẮT MÓC TRÒN33

LONG ĐEN VÊNH34 ECU LONG ĐEN35 ECU MŨ36

ECU37 LONG ĐEN PHẲNG38 ĐAI XIẾT39

KẸP DẦM RĂNG CÁ SẤU40 KẸP DẦM41 ĐAI ÔM42
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VẬT TƯ KIM KHÍ

TÔ VÍT ĐIỆN46 SÚNG KHÍ47 MŨI KHOAN GỖ48

MŨI VẶN VÍT ĐẦU 4 CHẤU49 MŨI TARO50 MŨI KHOAN BÊ TÔNG51

MŨI KHOÉT52 MŨI KHOAN SẮT53 LƯỠI MÁY CẮT CỎ54

VÒNG BI43 QUẢ CÂN INOX44 BẢN MÃ45
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VẬT TƯ KIM KHÍ

LƯỠI CƯA KIẾM55 LƯỠI CƯA GỖ56 CHỔI SẮT ĐÁNH RỈ57

ĐÁ CẮT HẢI DƯƠNG58 ĐÁ MÀI TRẮNG59 ĐÁ RÁP XẾP HẢI DƯƠNG60

ĐÁ MÀI DẦU61 ĐÁ MÀI XE BEC62 LƯỠI TIỆN63

DŨA KIM CƯƠNG64 GIẤY RÁP JM65 SÚNG BẮN ĐINH RÚT66



www.kosunvina.com.vn8

VẬT TƯ KIM KHÍ

DÂY HÀN INOX GM - 308L67 DÂY HÀN ĐỒNG GM - 70S68 QUE HÀN ĐIỆN KT - 603169

QUE HÀN INOX GEMINI70 QUE HÀN KẼM GEMINI71 QUE HÀN ĐIỆN KT - 42172
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KIM KHÍ TỔNG HỢP

DÂY THÉP01 INOX HỘP02 INOX LÁ03

INOX TRÒN ĐẶC04 LƯỚI INOX05 ỐNG KẼM06

THÉP HỘP MẠ KẼM07 THÉP ĐỊNH HÌNH CHỮ H08 THÉP ĐỊNH HÌNH CHỮ U09
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PHỤ KIỆN NGÀNH NƯỚC

BA CHẠC REN NGOÀI NHỰA PPR01 BA CHẠC REN TRONG NHỰA PPR02 BA CHẠC NHỰA PVC03

BĂNG TAN04 BÉC NƯỚC THÂN XOAY05 BÉP CẮT06

BÍCH RỖNG CÁC LOẠI07 BÍT ĐẦU PVC08 BỊT ĐẦU CÓ ZEN09

NÚT BỊT REN MẠ KẼM10 CÚT CHẾCH PVC11 CÔN THU PVC12
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PHỤ KIỆN NGÀNH NƯỚC

CÔN THU INOX13 CÚT 90 ĐỘ MẠ KẼM14 CÚT 90 ĐỘ PVC15

CÚT CHỮ T16 CÚT HÀN INOX17 CÚT 90 ĐỘ NHỰA PPR18

ĐẦU NỐI REN NGOÀI19 GEN ĐIỆN TRÒN20 KEO DÁN ỐNG21

KHÓA NƯỚC PVC22 MĂNG SÔNG NHỰA PPR23 MĂNG SÔNG NHỰA PVC24
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PHỤ KIỆN NGÀNH NƯỚC

MĂNG XÔNG REN NGOÀI25 ỐNG NHỰA PVC26 ỐNG NƯỚC CHỊU NHIỆT27

ỐNG NHỰA XOẮN28 VAN NƯỚC NHỰA PPR29 THÉP CHỮ V30

VẢI AMIANG CHỐNG CHÁY31 VAN CỬA REN32 VAN BÀN ĐẠP ARITAC33

VAN ĐIỆN TỪ34 RẮC CO REN NGOÀI35 THÁO VÒNG BI36
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PHỤ KIỆN BẢO HỘ LAO ĐỘNG

BẢNG KÍNH TREO TƯỜNG01 BẢNG NỈ KHUNG NHÔM02 BẢNG TỬ 2 MẶT 360 ĐỘ03

BẢNG TỪ CÓ CHÂN 04 BẢNG TỪ TRẮNG 05 BĂNG DÍNH BẠC CHỊU NHIỆT06

BĂNG DÍNH CHỊU NHIỆT07 BĂNG DÍNH CHỐNG TRƯỢT 3M08 BĂNG DÍNH DÁN NỀN 09

BĂNG DÍNH GIẤY 10 BĂNG DÍNH GIẤY 11 BĂNG DÍNH NIÊN PHONG 12
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PHỤ KIỆN BẢO HỘ LAO ĐỘNG

BĂNG DÍNH TRONG 5CM13 BƠM TAY HÓA CHẤT14 DÂY BUỘC HÀNG 15

DÂY CẢNH BÁP 16 DÂY DẦU CHỊU NHIỆT 17 DÂY KHÍ NÉN 18

DÂY KHÍ SILICON 19 DÂY KHÍ SILICON  20 DÂY KHÍ XOẮN 21

DÂY THÍT NHỰA 22 ĐẦU NỐI NHANH KHÍ NÉN 23 ĐỒI KHÍ NÉN ĐỰC CÁI 24
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BẢO HỘ LAO ĐỘNG

GANG TAY CHỊU NHIỆT 25 GANG TAY CHỐNG AXIT26 GANG TAY PHỦ NGÓN27

GIẦY BẢO HỘ 28 GIẦY BẢO HỘ XP ABC29 GIẦY BẢO HỘ K2 HÀN QUỐC30

GIẦY BẢO HỘ SIMON31 ỐNG DẪN DẦU 32 ỐNG DẪN DẦU 33

ỐNG NHỰA PU 34 ỦNG  NHỰA HOA SAN35 QUẦN ÁO TĨNH ĐIỆN36
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BẢO HỘ LAO ĐỘNG

KHÓA DÂY CÁP CÁC LOẠI 37 MŨ BẢO HỘ 38 NỐI KHÍ CHỮ Y 39

ÁO GILE KAKI40 ÁO LƯỚI PHẢN QUANG41 DÂY ĐAI AN TOÀN42

GANG TAY CÁCH NHIỆT43 GANG TAY SỢI44 GANG TAY VẢI45

KÍNH CHỐNG TIA UV46 KÍNH HÀN47 MŨ CHÙM ĐẦU48
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VẬT TƯ NGÀNH ĐIỆN

ẮC QUY GS 95D31R (12V-80AH)01 APTOMAT 2P CHỐNG GIẬT 30A02 APTOMAT 3P 30A ABN53C03

APTOMAT ABN-103C-100A-380V-22KA04 APTOMAT ABN-203C-225A-380V-30KA05 APTOMAT SCHNEIDER 3P-16A06

BIẾN ÁP CÁCH LY CHINT NDK - 100VA07 BIẾN ÁP CHNT NDK - 100VA08 BIẾN ÁP ĐIỀU KHIỂN CHINT 
NDK 50VA

09

BIẾN ÁP LIOA OUTPUT 220V-110V-100V10 BIẾN TẦN DETALL11 BỘ BÓNG ĐIỆN ĐÔI 60CM12
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VẬT TƯ NGÀNH ĐIỆN

BÓNG ĐÈN 18W ĐUI XOÁY PHILIP13 BÓNG ĐÈN DẠNG ĐÔNG 60CM-18W14 BÓNG ĐÈN PHILIP 1M2 36W15

BÓNG ĐÈN PHILIP COMPAC 18W 3U16 BÓNG ĐÈN PHILIPS 18W-E2717 BÓNG ĐÈN SỢI ĐỐT 100W18

BÓNG ĐÈN SỢI ĐỐT MODEL IL M50 25W19 BÓNG LED TRÒN 7W20 CẢM BIẾN QUANG ĐIỆN AUTONICS
BS5-T2M

21

CẢM BIẾN TIỆM CẬN SN04-N22 CÁP ĐIỆN 3X2.5MM2 CADIVI23 CÁP ĐIỆN CADISUN24



“Gia tăng giá trị sử dụng cho khách hàng” 19

VẬT TƯ NGÀNH ĐIỆN

25-CẦU CHÌ F5A25 CẦU DAO CHỐNG DÒNG RÒ  
ELCB LS 3P EBN103C 100A-18KA

26 CẦU DAO TỰ ĐỘNG LS 4P27

CẦU DAO TỰ ĐỘNG LS MCCB
 ABN103C-100A

28 CẦU DAO TỰ ĐỘNG
MCCB 4P LS ABN54C-50A-18KA

29 CẦU ĐẤU ĐEN 12 MẮT 25A TQ30

CẦU TRÌ ỐNG SỨ 32A31 CÔNG TẮC ÁP LỰC HS SERIES32 CÔNG TẮC QUẢ NHÓT 220V33

CÔNG TƠ 1P 10AKĐ34 CÔNG TƠ ĐIỆN 3 PHA35 ĐẦU COS CÁC LOẠI36
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VẬT TƯ NGÀNH ĐIỆN

ĐẦU COS37 DÂY CÁP ĐIỆN CADISUN, CÁP TREO 
CXV 1X50

38 DÂY CÁP TIẾP ĐỊA CADISUN 1X1639

DÂY ĐIỆN CÁC LOẠI40 DÂY ĐIỆN CADISUN MÀU VÀNG 1X2,541 ĐẾ ÂM ĐÔI SINO ST215742

ĐẾ ĐIỆN NỔI SINO43 ĐẾ GÁ PANME MITUTOYO44 ĐẾ RƠ LE45

ĐÈN BIẾN TẦN KẸP BÀN46 ĐÈN CẢNH BÁO47 ĐÈN CAO ÁP LED (HLSS-84CD 84W)48
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VẬT TƯ NGÀNH ĐIỆN

ĐÈN CHỐNG THẤM CHỐNG BỤI PARAGON49 ĐÈN ĐẾ NAM CHÂM50 ĐÈN EXIT51

ĐÈN KHÒ GAS52 ĐÈN LASER 30353 ĐÈN PHÒNG CHỐNG NỔ54

ĐÈN PIN LED55 ĐÈN SIÊU SÁNG CAMELION 
SL 7280-3R03D12

56 ĐÈN SỰ CỐ TÍCH ĐIỆN 17945-200057

HẠT CÔNG TẮC58 MẶT CÔNG TẮC 1 HẠT59 QUẠT CẮT GIÓ NEDFON 0.9M60
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VẬT TƯ NGÀNH ĐIỆN

QUẠT CÂY CAO LIDO61 QUẠT CÂY CÔNG NGHIỆP ĐỨNG
KOMASU 750

62 QUẠT CAY CÔNG NGHIÊP 
VINAWIND 750

63

QUẠT CHẮN GIÓ
 0.9M NEDFON- FM3509D

64 QUẠT HÚT ÂM TRẦM LIOA65 QUẠT HÚT CÔNG NGHIỆP BNF - 1000, 
380 - 0.75KW 1000X1000X400

66

QUẠT HÚT GIÓ GẮN TƯỜNG
ASIA H10001

67 QUẠT SÀN CÔNG NGHIỆP
KOMASU BS 45 TN

68 QUẠT SUNON DP200A PN2123HSL69

QUẠT THÔNG GIÓ DETON 
FAG 30-4T CÓ CỬA CHỚP

70 QUẠT THÔNG GIÓ LÀM MÁT
TRỰC TIẾP DHF-6

71 QUẠT THÔNG GIÓ TICO 25X2572
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VẬT TƯ NGÀNH ĐIỆN

QUẠT TREO TƯỜNG KOMASU 65073 QUẠT TREO TƯƠNG VINAWIN 75074 QUẠT TREO TƯỜNG VINAWIND
 CÁNH 450 OTT450-ĐM

75

Quạt TUV FP-108 EX-S1-S76 RƠ LE THỜI GIAN TQ CKC
KHÔNG ĐẾ AH3-3

77 VFD004L21A - DELTA - BIẾN TẦN78
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HÀNG MÁY MÓC

MÁY BƠM LIFETECH AP350001 MÁY BƠM TĂNG ÁP A130JAK-SV502 MÁY BƠM PENTAX CM65-200A03

MÁY ĐO ĐỘ ÂM BLD - 200004 MÁY ĐO ĐỘ ỒN SL420105 MÁY HÀ QUICK 203H06

MÁY HÀN THIẾC QUICK 93607 MÁY HÀN TIG QUE JASIC TIG 30308 MÁY HÚT ẨM FUJI GOLD
FGD 20-201E (20 LÍT)

09

MÁY HÚT BỤI VJ 70L10 MÁY KHOAN BÊ TÔNG GBH 2-28 DFV11 MÁY KHOAN BOSCH GBH 8-45 D12
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HÀNG MÁY MÓC

MÁY KHOAN BOSCH GSR 1440LI13 MÁY KHOAN BÚA MAKITA HP 205014 MÁY KHUẤY SƠN MIKITA UT130515

MÁY MÀI BOSCH GWS8-125C16 MÁY MÀI KHÍ AT 010K17 MÁY MÀI KHUÔN MAKITA GD060318

MÁY MÀI TAY BOSCH GWS 20-23019 MÁY MÀI TAY BOSCH GWS 6-10020 MÁY SẤY TAY TỰ ĐỘNG CAESAR A61021

MÁY THỔI KHÍ MAKITA UB110022 MÁY VẶN VÍT BOSCH 12V-1,5AH23
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THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG

AMPE HIOKI 328701 ĐỒNG HỒ AMPEKÌM UT20302 ĐỒNG HỒ ÁP SUẤT KHÍ BÌNH 
ARGONG 0-250KG-CM2

03

ĐỒNG HỒ ĐO VÀ ĐIỀU CHỈNH 
ÁP SUẤT KHÍ OXY SGA3 - SEALEY

04 ĐỒNG HỒ ĐIỀU KHIỂN 
REX-C100FK02-M-AN

05 ĐỒNG HỒ ĐO ĐIỆN TRỞ DE 36006

ĐỒNG HỒ ĐIỆN TỬ ĐO MẠCH, VOL, 
TRỞ KHÁNG, F, A OUYIMEI 9205N

07 ĐỒNG HỒ ĐO VẠN NĂNG FLUKE 87V08 ĐỒNG HỒ NHIỆT ĐỘ,ĐỘ ẨM HTC109

ĐỒNG HỒ OXY TANAKA T19010 ĐỒNG HỒ SO CƠ 3062S-1911 ĐỒNG HỒ TREO TƯỜNG K8112
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THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG

ĐỒNG HỒ VẠN NĂNG KYORITSU K2012R13 DƯỠNG ĐO BÁN KÍNH 0.4-6MM 18 LÁ14 DƯỠNG ĐO BÁN KÍNH 186-11015

DƯỠNG KIỂM REN CÁC LOẠI16 DƯỠNG KIỂM REN17
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VẬT LIỆU CHỊU NHIÊT

BĂNG KEO CAO SU NON TEFLON01 BẢO ÔN CAO SU DẠNG ỐNG 25A-19T02 BAO ÔN CAO SU DẠNG TẤM 
LOẠI THƯỜNG

03

BẢO ÔN THỦY TINH LOẠI 
T24 20M2-5CM

04 BÔNG THỦY TINH DẠNG ỐNG 30T 32A05 BÔNG THỦY TINH DANG TẤM 
1,2X20M

06
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VẬT LIỆU CÁCH ÂM

BĂNG KEO 2 MẶT 3M01 BĂNG KEO CƯỜNG LỰC
3M VHB 4950

02 BĂNG KEO CƯỜNG LỰC
3M VHB 4905

03

BĂNG KEO CHỐNG TRƠN TRỢT 3M 51004 BĂNG KEO CHỐNG TRƠN TRỢT 3M 61005 BĂNG KEO 3M GT 710806



SƠN NƯỚC TRONG NHÀ01 SƠN LÓT CHỐNG KIỀM02 SƠN MÀU03

SƠN NỀN EPOXY04 SƠN BỀ MẶT BÓNG DULUX05 SƠN CHỐNG THẤM DULUX06
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HÓA CHẤT SƠN



SƠN CHỊU NHIỆT KIM SƠN07 SƠN CHỐNG RỈ ĐẠI BÀNG08 SƯƠN CHỐNG RỈ VINA09

SƠN CHỐNG RỈ ROAY10 BỘT BẢ NGOÀI TRỜI DULUX11 BỘT BẢ TRONG NHÀ KOVA12

BỘT BẢ SCROTER 522R13 BỘT BẢ KANSAI PAINT14 BỘT BẢ TRONG NHÀ DULUX15

BỘT BẢ TRONG NHÀ DULUX16 SƠN PU ĐẠI LỘC17 SƠN ALKYD TỔNG HỢP18
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HÓA CHẤT SƠN
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DỤNG CỤ NGÀNH SƠN

CHỔI SƠN INCH19 CỌ LĂN SƠN DẦU20 CỌ LĂN SƠN HỌA TIẾT21

BÀN XOA BẢ MATIT22 XÚC BẢ MATIT23 DAO TRÉT BẢ MATIT24
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CÁC LOẠI KEO

KEO DÁN 50201 KEO DOG X-66 ĐÔNG CỨNG02 KEO DÁN BẠT P-6603

KEO NẾN 04 KEO DÁN ỐNG NHỰA05 KEO DÁN SILICOL APOLLP06

KEO DÁN ĐA NĂNG SILICOL07 KEO DÁN ĐA NĂNG BUGJO08 KEO TỔNG HỢP SELLEYS RP709

KEO LOCTITE 401 & 40611 KEO LOCTITE 638 & 60312 KEO LOCTITE 24513
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CÁC LOẠI KEO

KEO DÁN 3M LỎNG 214116 KEO LỎNG CƯỜNG LỰC 3M17 KEO HAI THÀNH PHẦN DP11018

53 - KEO ĐA NĂNG SUPRE GLUE19 KEO CỨNG 3M 90 SIÊU TRÁC 20 KEO ĐA NĂNG BODY21

KEO LOCTITE 66014 KEO RÁN NHỰA 3M 109915 KEO DÁN NHỰA TỔNG 3M RR10016
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CHẤT PHỤ GIA

BÌNH XỊT SILICONE ĐA NĂNG01 BÌNH XỊT KHUÔN QIKO02 BÌNH XỊT INOX L-36103

BÌNH XỊT VỆ SINH KHUÔN
 NABAKEM PMC-5

04 BÌNH XỊT WD40 - 420ML 05 MỠ XỊT SILICONE 550ML06

HÓA CHẤT TẨY RỬA07 CỒN CÔNG NGHIỆP08 NƯỚC CẤT09

NƯỚC OXY GIÀ10 CỒN 70011 CỒN 90001




